
Chi tiết số nhà, 

thôn, xóm
Xã/Phường Huyện

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J) (K) (L)

1 51032164 Nguyễn Văn Sơn 19/04/1998 Nam 024098001064 Lắp đặt Đóng tàu Thôn Trung Nghĩa Trung Việt Yên 15/12/2023 Ca 1 8 A143

2 51032165 Nguyễn Văn An 07/08/2002 Nam 024202013798 Bảo ôn Đóng tàu Trung An Lan Mẫu Lục Nam 16/12/2023 Ca 2 4 B045

3 51032166 Lê Văn Cảnh 22/09/2001 Nam 024201008195 Bảo ôn Đóng tàu TDP My Điền 1 TT Nếnh Việt Yên 16/12/2023 Ca 2 4 B046

4 51032168 Tạ Minh Tuyền 20/11/1989 Nam P01678876 Lắp đặt Đóng tàu Thôn Tân Trung Lệ Viễn Sơn Động 15/12/2023 Ca 1 8 A160

5 51032172 Trần Văn Khải 15/07/1997 Nam 024097008235 Hàn Đóng tàu Thia Tu Nim Lệ Viễn Sơn Động 15/12/2023 Ca 2 4 B061

6 51032174 Vi Văn Tuấn 26/01/1995 Nam 024095008775 Giàn giáo Đóng tàu Thanh Trà Lệ Viễn Sơn Động 16/12/2023 Ca 2 10 B127

7 51032180 Nguyễn Văn Tuy 11/01/1994 Nam 024094018089 Giàn giáo Đóng tàu Thượng Long Sơn Sơn Động 16/12/2023 Ca 2 10 B124

8 51032184 Nguyễn Viết Hà 30/11/1987 Nam 024087027444 Lắp đặt Đóng tàu Thôn Hạ Long Sơn Sơn Động 15/12/2023 Ca 1 8 A142

9 51032195 Lưu Văn Tới 21/09/2004 Nam 024204005247 Lắp đặt Đóng tàu Đông Thịnh Tam Dị Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 8 A154

10 51032196 Đặng Văn Triển 28/04/1996 Nam 024096004822 Lắp đặt Đóng tàu Thôn Quê Bảo Đài Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 8 A159

11 51032204 Nguyễn Văn Trung 10/11/1992 Nam 024092014656 Lắp đặt Đóng tàu Châu Bảo Đài Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 8 A157

12 51032206 Nguyễn Văn Khải 14/05/2001 Nam 024201007400 Mài Đóng tàu Trung Đồng Bảo Đài Lục Nam 14/12/2023 Ca 1 9 A171

13 51032207 Đồng Khắc Hoàng 07/07/2002 Nam 024202013832 Mài Đóng tàu Thanh Dã 1 Tam Dị Lục Nam 14/12/2023 Ca 1 9 A167

14 51032216 Nguyễn Việt Hà 14/02/1991 Nam 024091016611 Hàn Đóng tàu TDP Tân An Tân An Yên Dũng 15/12/2023 Ca 2 4 B077

15 51032221 Nguyễn Anh Văn 26/01/2001 Nam 024201000625
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Thôn Riễu Dĩnh Trì

TP Bắc 

Giang
16/12/2023 Ca 1 7 A140

16 51032227 Vũ Đình Tài 31/10/2000 Nam 024200011608 Giàn giáo Đóng tàu Trấu Thành Quang Tiến Tân Yên 16/12/2023 Ca 2 10 B130

17 51032230 Dương Hoàng Long 16/01/2003 Nam 024203011927 Giàn giáo Đóng tàu Vân cốc 2 Vân Trung Việt Yên 16/12/2023 Ca 2 10 B123
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18 51032233 Lê Ngọc Tuấn 12/10/1989 Nam 024089016694 Hàn Đóng tàu Vũ Trù Đồn Vũ Xá Lục Nam 15/12/2023 Ca 2 4 B078

19 51032254 Chu Tuấn Anh 09/07/2002 Nam 024202004869 Hàn Đóng tàu TDP Thắng Tân An Yên Dũng 15/12/2023 Ca 2 4 B064

20 51032256 Dương Văn Được 19/09/1991 Nam 024091021118
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Ngọc Thành 2 Ngọc Sơn Hiệp Hoà 16/12/2023 Ca 1 7 A133

21 51032257 La Văn Kỳ 08/02/1993 Nam P01765684 Bảo ôn Đóng tàu An Bá Sơn Động 16/12/2023 Ca 2 4 B047

22 51032263 Nguyễn Hồng Quân 20/12/1999 Nam 024099006341 Lắp đặt Đóng tàu Tân Cương TT Nham Biền Yên Dũng 15/12/2023 Ca 1 8 A150

23 51032268 Đỗ văn Dư 28/07/1996 Nam 024096000433
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Mật Vĩnh An Sơn Động 16/12/2023 Ca 1 7 A131

24 51032269 Nguyễn Văn Cường 06/10/1987 Nam 024087020746 Han Đóng tàu Đại Lãm Tam Dị Lục Nam 15/12/2023 Ca 2 4 B065

25 51032284 Nguyễn Văn Hứa 29/01/1993 Nam 024093004513 Mài Đóng tàu Đại Lãm Tam Dị Lục Nam 14/12/2023 Ca 1 10 A196

26 51032291 Chu Văn Tâm 15/08/1991 Nam 024091016635 Lắp đặt Đóng tàu Đoái Bảo Đài Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 9 A173

27 51032293 La Hồng Khôi 21/02/1996 Nam 024096015426 Giàn giáo Đóng tàu Chung Sơn Lệ Viễn Sơn Động 16/12/2023 Ca 2 11 B136

28 51032294 Dương Văn Chung 20/12/2002 Nam 024202007078
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Thuận Lý Tiến Dũng Yên Dũng 16/12/2023 Ca 1 7 A128

29 51032299 Đoàn Cảnh Lợi 04/12/2003 Nam 024203013135 Lắp đặt Đóng tàu TDP Hậu Thọ Xương Bắc Giang 15/12/2023 Ca 1 9 A165

30 51032312 Lê Đình Vinh 10/07/1988 Nam 024088006351
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Xuân Phú Xuân Phú Yên Dũng 16/12/2023 Ca 1 7 A137

31 51032317 Dương Văn Việt 15/01/2003 Nam 024203015525 Mài Đóng tàu Thôn Chão Giáp Sơn Lục Ngạn 14/12/2023 Ca 1 10 A194

32 51032322 Nguyễn Viết Tùng 27/09/2003 Nam 024203005760 Hàn Đóng tàu Xuân An Xuân Phú Yên Dũng 15/12/2023 Ca 2 5 B087

33 51032327 Nguyễn Văn Thành 26/12/1999 Nam 024099009006 Lắp đặt Đóng tàu Triệu Đan Hội Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 9 A179

34 51032336 Hà Văn Trung 22/01/2004 Nam 024204010058 Mài Đóng tàu Then Thái Đào Lạng Giang 14/12/2023 Ca 1 10 A183

35 51032342 Lục Văn Thăng 16/06/2000 Nam 024200005381 Hàn Đóng tàu Đại Lãm Tam Dị Lục Nam 15/12/2023 Ca 2 5 B083

36 51032343 Phan Văn Thông 20/09/1994 Nam 024094013653 Hàn Đóng tàu Quê Bảo Đài Lục Nam 15/12/2023 Ca 2 5 B094

37 51032350 Nguyễn Văn Thắng 12/12/1987 Nam 024087004023 Mài Đóng tàu Hố Vầu Tân Hưng Lạng Giang 14/12/2023 Ca 1 10 A187
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38 51032354 Nguyễn Văn Phong 14/10/1995 Nam 024095017079 Bảo ôn Đóng tàu Ruồng Thượng Lan Việt Yên 16/12/2023 Ca 2 5 B057

39 51032356 Nguyễn Tiến Tùng 30/06/1992 Nam 024092008985 Mài Đóng tàu Trung Sơn Thái Sơn Hiệp Hoà 14/12/2023 Ca 1 10 A189

40 51032371 Nguyễn Văn Hiếu 20/01/1985 Nam 024085018068

Về 

nước 

đúng 

Hàn Đóng tàu Lịch Sơn Cẩm Lý Lục Nam 15/12/2023 Ca 2 5 B092

41 51032372 Nguyễn Văn Quân 05/09/2003 Nam 024203013332 Lắp đặt Đóng tàu Trung Phú Danh Thắng Hiệp Hoà 15/12/2023 Ca 1 9 A167

42 51032374 Nguyễn Trường Trung 05/01/1985 Nam 024085004597 Mài Đóng tàu Hoàng Mai 3 TT Nếnh Việt Yên 14/12/2023 Ca 1 10 A186

43 51032383 Nguyễn Văn Đức 13/11/2004 Nam 024204006661 Lắp đặt Đóng tàu Hố Vầu Tân Hưng Lạng Giang 15/12/2023 Ca 1 9 A174

44 51032393 Nguyễn Văn Thường 02/09/1988 Nam 024088013572 Mài Đóng tàu Đụn Mỹ Hà Lạng Giang 14/12/2023 Ca 1 10 A190

45 51032405 Phạm Văn Đông 14/11/1997 Nam 024097012877 Hàn Đóng tàu Cống Thái Đào Lạng Giang 15/12/2023 Ca 2 5 B085

46 51032408 Vi Đông Tự 06/01/1993 Nam 024093001481 Lắp đặt Đóng tàu Đồng Tân Đông Hưng Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 9 A170

47 51032417 Vũ Trí Đức 12/12/1993 Nam 024093004905 Mài Đóng tàu Phong Quang Đông Phú Lục Nam 14/12/2023 Ca 1 10 A192

48 51032421 Tăng Văn Thanh 27/01/1995 Nam 024095006375
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Huệ Vân 1 Bảo Sơn Lục Nam 16/12/2023 Ca 1 7 A139

49 51032428 Trần Văn Thắng 12/01/2005 Nam 024205009357 Hàn Đóng tàu Gại TT Đồi Ngô Lục Nam 15/12/2023 Ca 2 5 B081

50 51032431 Trần Văn Ước 14/11/1998 Nam 024098014805 Lắp đặt Đóng tàu Hố Nứa Đông Phú Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 9 A180

51 51032438 Nguyễn Văn Cường 15/05/1994 Nam 024094014003 Lắp đặt Đóng tàu Giạ Thái Đào Lạng Giang 15/12/2023 Ca 1 9 A171

52 51032439 Lý Văn Quang 26/7/1993 Nam 024093009288 Hàn Đóng tàu Trại Giáp Kiên Thành Lục Ngạn 15/12/2023 Ca 2 5 B100

53 51032442 Chu Văn Thủy 26/10/1998 Nam 024098005542
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Suối Ván Nghĩa Phương Lục Nam 16/12/2023 Ca 1 8 A156

54 51032449 Kim Văn Phú 24/09/2003 Nam 024203005516 Lắp đặt Đóng tàu Hà Phú 12 Tam Dị Lục Nam 15/12/2023 Ca 1 9 A172

55 51032451 Dương Thị Lam Trinh 05/02/2002 Nữ 024302004441
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu Ba Mô Ngọc Lý Tân Yên 16/12/2023 Ca 1 8 A144

56 51032465 Phạm Đăng Nam 27/05/2005 Nam 024205007832 Mài Đóng tàu Thanh Giã 1 Tam Dị Lục Nam 14/12/2023 Ca 1 10 A188

57 51032477 Hoàng Văn Văn 04/08/1998 Nam K0401036 Mài Đóng tàu Đài Sơn Minh Đức Việt Yên 14/12/2023 Ca 1 10 A191
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58 51032479 Nguyễn Khánh Hà 02/04/1987 Nữ 024187018587
Các lĩnh vực 

chế tạo khác
Đóng tàu TDP Vôi TT Vôi Lạng Giang 16/12/2023 Ca 1 8 A160
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